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NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ ANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phonetics 1

2. Giảng viên giảng dạy: 

- Tên Giảng viên: Theo sự phân công của từng học kỳ
- Giờ lên lớp của sinh viên: 
3 tiết/ 1 buổi/ 1 tuần – Giảng viên thuyết giảng và thảo luận bài mới; Sửa bài tập trực tuyến, phân tích và giải đáp thắc mắc của sinh viên; Tổ chức đánh giá, kiểm tra sự tiến bộ của sinh viên theo tuần.
- Giờ làm việc trực tuyến của sinh viên: 6 tiết/1 tuần – Làm bài tập theo hướng dẫn của giảng viên trên cổng học trực tuyến; Đọc các tài liệu liên quan đến bài mới để chuẩn bị cho tuần tới. 


- Giờ sinh viên tự học: 10 tiết/ 1 tuần – Sinh viên luyện nghe và thực hành phát âm theo các video và các file audio đã được hướng dẫn.

3. Số đơn vị học trình: 45 tiết/ 3 ĐVHT

4. Dành cho sinh viên năm thứ: Nhất
5. Phân bổ thời gian của giảng viên (tiết): 2 giảng viên /1 lớp

· Giảng viên lên lớp thực tế: 45 tiết

· Chuẩn bị nội dung và đánh giá học trực tuyến: 150 tiết

6. Học phần tiên quyết: Sinh viên phải vượt qua kỳ thi đầu vào là khối D1

7. Mục tiêu của học phần

· Kiến thức và kỹ năng: Sinh viên học được cách phát âm các phụ âm, nguyên âm, nguyên âm đôi qua việc luyện tập phát âm qua các từ đơn, từ kép, cụm từ và câu. 

· Hình thành thói quen làm việc độc lập và nhóm trên cổng trực tuyến. Biết khai thác các tài liệu trên internet để phục vụ cho việc học tập. 

· Giúp sinh viên từ từ làm quen với việc tự học, tự đánh giá và ứng dụng công nghệ để hoàn thiện kiến thức của bản thân. 

8. Nội dung học phần:

	N0
	Unit
	Content
	Tài liệu và phương pháp
	Period

	1. 
	Unit 1
	- Why should you study this course?

- Differences between written and spoken language

- Characteristics of Spoken language

- Practice using the Moodle
	English pronunciation in use
	3

	2. 
	Unit 2
	- Elements of English Sound System 

- Classification of Sounds 

- Practice
	English pronunciation in use
	3

	3. 
	Unit 3
	- Consonant introduction: STOP
- Voiceless: /p/ - /t/ -/k/

- Voiced: /b/ - /d/-/ɡ/

Practice: /p/ -/b/ + /t/- /d/
	English pronunciation in use
	3

	4. 
	Unit 4
	- Practice: Stop (cont) /k/ - /ɡ/

- Consonant introduction: FRICATIVE

Voiceless: /f/ -/θ/ - /s/ - /ʃ/-  /h/

Voiced:  /v/ - /ð/- /z/ - /ʒ/

- Practice: /f/ - /v/
	English pronunciation in use
	3

	5. 
	Unit 5
	- Practice: fricative (cont)

/θ/ - /ð/

/s/ - /z/
	English pronunciation in use
	3

	6. 
	Unit 6
	- Practice: fricative (cont)

/ʃ/ - /ʒ/ and /h/

- Consonant introduction: AFFRICATE

Voiceless: /tʃ/

Voiced: /dʒ/

Practice: /tʃ/ - /dʒ/
	English pronunciation in use
	3

	7. 
	Unit 7
	- Consonant introduction: NASAL

Voiced : /m/ - /n/- /ŋ/

- Practice /m/ - /n/- /ŋ/
	English pronunciation in use
	3

	8. 
	Unit 8
	- Consonant introduction: LIQUID

Voiced: /l/ - /r/

Practice /l/ - /r/

- Consonant introduction: GLIDE

Voiced: /w/ - /j/

Practice /w/ - /j/
	English pronunciation in use
	3

	9. 
	Unit 9
	- Introduction the chart of vowelsː

7 short vowels: /ɪ/-  /ʊ/- /æ /- /ɔ/-  /ə/ -/e/- /ʌ/

5 long vowels: /i:/-/uː/-/ɑ:/-  /ɔː/- /ɜː/

- Practice:

/ɪ/ - /iː/ and /ə/- /ɜː/
	English pronunciation in use
	3

	10. 
	Unit 10
	- Practice:

/ æ / - /ɑː/

 /ɔ/ -  /ɔː/
	English pronunciation in use
	3

	11. 
	Unit 11
	- Practice:

/e/ - /ʌ/

/ʊ/ - /u:/
	English pronunciation in use
	3

	12. 
	Unit 12
	- 8 Diphthonɡs

/ɔɪ/-/aɪ/-/eɪ/

/ɪə/-/ʊə/-/eə/

/aʊ/-/ɔʊ/
	English pronunciation in use
	3

	13. 
	Unit 13
	- Words ending -ed , -s  ,  -es

- IPA

- Practice
	English pronunciation in use
	3

	14. 
	Unit 14
	Review + Practice + Test
	English pronunciation in use
	3

	15. 
	Unit 15
	Review + Practice + Test
	English pronunciation in use
	3


9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:


- Sinh viên phải đến lớp đều đặn, tự giác tích cực tham gia các hoạt động và bài tập 
trong buổi học.

            -Sinh viên phải thường xuyên luyện tập và ghi âm tại nhà để hoàn 
thành các bài tập 
về nhà giáo viên đưa ra.


- Phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp và nghiên cứu thêm tài liệu, thông tin trên thư 
viện và Internet để nâng cao kiến thức và phát triển kỹ năng phát âm.
- Hoàn thành tất cả yêu cầu của môn học và bài tập được giao. 

10. Phương pháp đánh giá môn học: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần ( học trực tuyến)
	14 
	20%

	Đánh giá theo tuần
	14
	30 %

	Thi cuối học kỳ
	
	50%

	
	
	Tổng: 100%


11. Giáo trình và Tư liệu

11.1 Sách/Giáo trình chính


- Hancock,  M. & Donna, S. (2009). English Pronunciation in Use. CUP. 

11.2 Sách/giáo trình tham khảo:


- Baker, A. (2009). Tree or Three. Đà nẵng publisher

12. Tư liệu trực tuyến:

Sinh viên có thể tìm tư liệu học tập tại các trang học trực tuyến như sau :

- http://www.perfectenglishpronunciation.com/
- http://www.pronunciationpatterns.com/
- http://faculty.ksu.edu.sa/.../Spoken%20Vs%20Written.ppt
13. Lịch học: 

TUẦN 1 

Buổi 1: (3 tiết)

- Why should you study this course?

- Differences between written and spoken language

- Characteristics of spoken language

- Practice using the Moodle 

- Bài học bắt buộc:
- Bài học tham khảo:
TUẦN 2 

Buổi 2: (3 tiết)

- Elements of English Sound System 

- Classification of Sounds 

- Practice

- Bài học bắt buộc:
- Bài học tham khảo:
TUẦN 3 

Buổi 3: (3 tiết)

- Consonant introduction: STOP
- Voiceless: /p/ - /t/ -/k/

- Voiced: /b/ - /d/-/ɡ/

Practice: /p/ -/b/ + /t/- /d/

- Bài học bắt buộc: sách English Pronunciation in Use trang14-15 & 18-19

- Bài học tham khảo: sách Tree or Three trang 99-103 & 67-70
TUẦN 4 

Buổi 4: (3 tiết)

- Practice: Stop (cont) /k/ - /ɡ/

- Consonant introduction: FRICATIVE

Voiceless: /f/ -/θ/ - /s/ - /ʃ/- /h/

Voiced:  /v/ - /ð/- /z/ - /ʒ/

- Practice: /f/ - /v/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang 24-27

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 18-21&104-107

TUẦN 5 

Buổi 5: (3 tiết)

- Practice: fricative (cont)

/θ/ - /ð/

/s/ - /z/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang16-19

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 1-6&9-12
TUẦN 6 

Buổi 6: (3 tiết)

- Practice: fricative (cont)

/ʃ/ - /ʒ/ and /h/

- Consonant introduction: AFFRICATE

Voiceless: /tʃ/

Voiced: /dʒ/

Practice: /tʃ/ - /dʒ/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang 28-29&32-33

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 41-42&78-87
TUẦN 7 

Buổi 7: (3 tiết)

- Consonant introduction: NASAL

Voiced : /m/ - /n/- /ŋ/

- Practice /m/ - /n/- /ŋ/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang 38-39

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 26-31
TUẦN 8 

Buổi 8: (3 tiết)

- Consonant introduction: LIQUID

Voiced: /l/ - /r/

Practice /l/ - /r/

- Consonant introduction: GLIDE

Voiced: /w/ - /j/

Practice /w/ - /j/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang 28-29&34-35

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 22-23,53-58
TUẦN 9 

Buổi 9: (3 tiết)

- Introduction the chart of vowelsː

7 short vowels: /ɪ/-  /ʊ/- /æ /- /ɔ/-  /ə/ -/e/- /ʌ/

5 long vowels: /i:/-/uː/-/ɑ:/-  /ɔː/- /ɜː/

- Practice:

/ɪ/ - /iː/ and /ə/- /ɜː/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang 20-21&30-31

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 13-17&32-35
TUẦN 10 

Buổi 10: (3 tiết)

- Practice:

/ æ / - /ɑː/

 /ɔ/ -  /ɔː/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang12-13, 42-43&46-47

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 34-35, 39-40&43-46
TUẦN 11 

Buổi 11: (3 tiết)

- Practice:

/e/ - /ʌ/

/ʊ/ - /u:/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang 20-21& 44-45

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 32-33, 36-37&63-66
TUẦN 12 

Buổi 12: (3 tiết)

- 8 Diphthonɡs

/ɔɪ/-/aɪ/-/eɪ/

/ɪə/-/ʊə/-/eə/

/aʊ/-/ɔʊ/

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use trang 12-13, 20-21, 30-31, 36-37, 40-41&46-49

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three trang 59-62, 71-75&91-98
TUẦN 13 

Buổi 13: (3 tiết)

- Words ending -ed , -s  ,  -es

- IPA

- Practice

- http://www.perfectenglishpronunciation.com/
- http://www.pronunciationpatterns.com/
- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use 

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three 
TUẦN 14 

Buổi 14: (3 tiết)

Review + Practice + Test

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use 

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three 
TUẦN 15 

Buổi 15: (3 tiết)

Review + Practice + Test

- Bài học bắt buộc: Sách English Pronunciation in Use 

- Bài học tham khảo: Sách Tree or Three 
14. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 

- Theo lịch thi chung của trường (không sử dụng tài liệu)

- Hình thức thi trắc nghiệm và ghi âm

	Trưởng Khoa 
(Đã duyệt)
	Ngày . . . tháng . . . năm 2016

Tổ trưởng bộ môn
(Đã ký)


